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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical 

 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Đất 

Soil 

Xác định pH 

Determination of pH value 
2 ~ 12 TCVN 5979:2021 

2.  

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 

Phương pháp GF-AAS 

Determination of Cd content 

GF-AAS method 

0,05 mg/kg 

TCVN 6649:2000 

(chiết/extract) 

TCVN 6496:2009 

(đo/measurment) 

3.  

Xác định hàm lượng Chì (Pb) 

Phương pháp GF-AAS 

Determination of Pb content 

GF-AAS method 

0,03 mg/kg 

TCVN 6649:2000 

(chiết/extract) 

TCVN 6496:2009 

(đo/measurment) 

4.  

Xác định hàm lượng Đồng (Cu) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Cu content 

F-AAS method 

5 mg/kg 

TCVN 6649:2000 

(chiết/extract) 

TCVN 6496:2009 

(đo/measurment) 

5.  

Xác định hàm lượng Niken (Ni) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Ni content 

F-AAS method 

5 mg/kg 

TCVN 6649:2000 

(chiết/extract) 

TCVN 6496:2009 

(đo/measurment) 

6.  

Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Zn content 

F-AAS method 

5 mg/kg 

TCVN 6649:2000 

(chiết/extract) 

TCVN 6496:2009 

(đo/measurment) 

7.  

Nước mặt, nước 

ngầm (nước 

phục vụ mục 

đích tưới tiêu, 

trồng trọt) 

Surface water, 

ground water 

(water for 

irrigation and 

cultivation 

purposes) 

Xác định pH  

Determination of pH value 
2 ~ 12 TCVN 6492:2011 
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TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có) / 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

8.  

Nước mặt, nước 

ngầm (nước 

phục vụ mục 

đích tưới tiêu, 

trồng trọt) 

Surface water, 

ground water 

(water for 

irrigation and 

cultivation 

purposes) 

Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 

Phương pháp GF-AAS 

Determination of Cd content 

GF-AAS method 

1 µg/L 

SMEWW 

3030:2023 

(axit hóa/ 

acidification) 

 SMEWW 

3113B:2023 

(đo/measurment) 

9.  

Xác định hàm lượng Chì (Pb) 

Phương pháp GF-AAS  

Determination of Pb content 

GF-AAS method 

1 µg/L 

SMEWW 

3030:2023 

(axit hóa/ 

acidification) 

 SMEWW 

3113B:2023 

(đo/measurment) 

10.  

Xác định hàm lượng Đồng (Cu) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Cu content 

F-AAS method 

0,15 mg/L 

SMEWW 

3030:2023 

(axit hóa/ 

acidification) 

SMEWW 

3111B:2023 

(đo/measurment) 

11.  

Xác định hàm lượng Niken (Ni) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Ni content  

F-AAS method 

Nước 

mặt/surface 

water: 

0,2 mg/L 

Nước 

ngầm/ground 

water: 

0,15 mg/L 

SMEWW 

3030:2023 

(axit hóa/ 

acidification) 

SMEWW 

3111B:2023 

(đo/measurment) 

12.  

Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) 

Phương pháp F-AAS 

Determination of Zn content 

F-AAS method 

Nước 

mặt/surface 

water: 

0,2 mg/L 

Nước 

ngầm/ground 

water: 

0,15 mg/L 

SMEWW 

3030:2023 

(axit hóa/ 

acidification) 

SMEWW 

3111B:2023 

(đo/measurment) 

 
Chú thích/Note: 

- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese Standard 

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater  
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